
TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIÈN NAM 
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DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN DỰ THI KÉT THÚC MÔN HỌC 
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Kỹ thuật an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 
:CDK2024 

: Cao đăng chính quy 
:21/04/2026 
Mã số 

24CÐ1A 02 Nguyễn Phạm Đức 
24CÐ1A_03Nguyễn Quốc 
24CÐ1A08 
24CÐ1A_09 
24CÐ1A_12 
24CÐ1A_10 
24CTIA 03 
24CÐIA 15 
24CÐ1A_13 
24CTIA 04 
24CTIA 08 
24CÐIA 16 
24CTIA 06 
24CTIA 07 
24CÐ1A_17 
24CDIA 20 

24CÐ1A 22 
24CTIA 09 

24CÐ1A 23 
24CÐIA_24 
24CD1A 26 

24CÐ1A 27 

24CÐ1A_30 
24CDIA_31 
24CÐIA 32 

Nguyễn Chí 
Nguyễn Thanh 
Nguyễn Duy 

24CÐIA 42 

24CÐIA 43 

Nguyễn Ngọc 
Pham Ngọc 

24CTIA 11 

Võ Minh 
Nguyễn Trọng 
Huỳnh Minh 
Nguyễn Quốc 
Nguyền Tiến 
Bùi Quốc 
Nguyễn Quốc Gia 
Nguyễn Tấn 
Huỳnh Đăng 
Lê Anh 

Nguyễn Hoàng 
Nguyễn Hoàng 

Nguyễn Hoàng Công 
Phạm Quang 
Pham Bá 

Họ và tên 

Đỗ Khánh 

24CDIA 33 |Lê Trung 
24CÐIA 34Trần Quốc 

Nguyễn Hồ Tấn 
Dương Hữu 

24CDIA 35Nguyễn Tấn 
24CÐ1A 38 Ngô Văn 
24CÐ1A 40 Lê Vặn 

Lệ Thanh 

Nguyễn Thanh 
Bůi Minh 

Anh 

Anh 

Bằng 
Bình 

Đức 

Dương 
Duy 
Hiển 

Hiếu 
Hoàng 
Hung 
Hung 

Huy 
Huy 
Khang 
Khoa 

Kiệt 

Long 
Long 

Minh 
Nghĩa 
Nhân 

Quốc 
Quý 
Thành 

Thiện 

Thjnh 
Thọ 
Toàn 

Tùng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trờng 
Việt 

Học kỳ: 

Năm học: 2025 
Phòng thi: Phòng A07 
Giờ thi: 9.30 

46 
Trường6 

|Số phách Số tờ 

2 

4 4 

Điểm 
số 

Lần thi: I 
Điểm chữ 

5,0NamllLuấn 

63 Nam ba 

4 50Nan, Ume 

5,Mn, hat 

&2ao 

Ký tên 

duc 

,2 Tam,ttal hanh 

|6 NamSau! 
66 Wam, Su 

Tic 

5,5Mam,fbe 

Ghi chú 

Ip ttothiMinh. igàaLháng tt măm 20 t 



Tổng số: 
số sinh viên có mặt: .} 
Số sinh văng mặt: 

Giám thị 1 

phan 

33 t 4 

Duyệt 
P Truởng khoa 

vyrthai 

Tp. Hồ Chỉ Minh, ngàynl4 tháng l/ năm 20/ 
Số bài thi: 
Số tờ giấy thi:33 

Giám thị 2 

4 
Thư ký khoa 
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